Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Thông tin cơ bản
- Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm tra KTAT các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Giá trị dự toán: 459.792.216 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn, hai trăm mười sáu đồng).
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2026.
- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2026.
1.2. Địa điểm và Phạm vi thực hiện
- Công tác kiểm định, kiểm tra được thực hiện tập trung tại các khu vực quản lý của Công ty Điện lực Quảng Ninh, bao gồm:
+ Khu VP Công ty, Đội Vận tải thuộc Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (theo địa danh mới).
+ Các ĐQLĐL KV địa phương và các hệ thống TBA 110kV:
* Khu vực Hạ Long (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Hạ Long, ĐQLĐL KV Hoành Bồ, Đội SC điện Hotline, Xí nghiệp lưới điện cao thế Quảng Ninh (Tổ QL đường dây 110kV TT), Trạm 110kV Cái Dăm - E5.26.
* Khu vực Cẩm Phả (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Cẩm Phả
* Khu vực Vân Đồn (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Vân Đồn
* Khu vực Quảng Yên (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Quảng Yên
* Khu vực Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Tiên Yên, Xí nghiệp lưới điện cao Quảng Ninh (Tổ QL đường dây 110kV MĐ)
* Khu vực Hải Hà (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Hải Hà 
* Khu vực Uông Bí (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Uông Bí, Xí nghiệp lưới điện cao thế Quảng Ninh (Tổ QL đường dây 110kV MT), Trạm 110kV E5.16, Trạm 110kV E5.18.
* Khu vực Đông Triều (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Đông Triều.
* Khu vực Móng Cái (theo địa danh cũ) gồm: ĐQLĐL KV Móng Cái, Trạm 110kV Móng Cái E5.7.
1.3. Quy mô và Khối lượng mua sắm
- Gói thầu bao gồm việc kiểm định, kiểm tra KTAT cho tổng cộng 322 thiết bị, Lập lý lịch thiết bị cho 8 thiết bị, chia làm 16 nhóm nội dung chính. Khối lượng được phân kỳ theo tiến độ vận hành của đơn vị:
	STT
	Nhóm thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Tổng
	Đợt 1 (Quý I)
	Đợt 2 (Quý II)

	1
	Kiểm định Pa lăng xích kéo tay, tải trọng từ 1,0 đến 3,0 tấn
	Thiết bị
	134
	50
	84

	2
	Kiểm định Pa lăng xích kéo tay, tải trọng từ trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
	Thiết bị
	26
	11
	15

	3
	Kiểm tra KTAT Tirfo từ 1,0 đến 3,0 tấn
	Thiết bị
	40
	8
	32

	4
	Kiểm tra KTAT Tirfo từ trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
	Thiết bị
	42
	8
	34

	5
	Kiểm tra KTAT Bệ đỡ cách điện Platform thi công hotline
	Thiết bị
	5
	5
	0

	6
	Kiểm định Cần trục ô tô 10,0 tấn
	Thiết bị
	1
	1
	0

	7
	Kiểm định Cần trục ô tô dưới 7,5 tấn
	Thiết bị
	17
	17
	0

	8
	Kiểm định Xe nâng người
	Thiết bị
	3
	3
	0

	9
	Kiểm định Xe nâng hàng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn
	Thiết bị
	1
	1
	0

	10
	Kiểm định Tời thủ công
	Thiết bị
	6
	6
	0

	11
	Kiểm định Tời máy 5,0 tấn
	Thiết bị
	1
	1
	0

	12
	Thang máy dưới 10 điểm dừng (VP Công ty - 02, Đội QLĐLKV Hạ Long -01)
	Thiết bị
	3
	3
	0

	13
	Kiếm tra mối hàn mặt bích của thùng nâng người và tại phần đầu cần cẩu của xe cẩu có gắn thùng nâng người bằng các phương pháp không phá huỷ (siêu âm, thẩm thấu, từ tính)
	Thiết bị
	15
	15
	0

	14
	Kiểm tra kỹ thuật an toàn lồng nâng người cho cần trục ô tô bánh lốp
	Thiết bị
	15
	15
	0

	15
	Kiểm định đèn phòng nổ tại các trạm 110kV (E5.16, E5.18, E5.7, E5.26)
	Đèn
	13
	13
	0

	16
	Lập lý lịch thiết bị
	Bộ
	8
	2
	6


1.4. Yêu cầu về cung cấp dịch vụ
· Tính chất đặc thù: Do đặc thù ngành điện, các thiết bị như Platform thi công Hotline và hệ thống xe cẩu gắn thùng nâng người đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhà thầu phải thực hiện các phương pháp thử nghiệm không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, từ tính) tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nhân viên sửa chữa điện.
· Yêu cầu kỹ thuật: Toàn bộ công tác kiểm định phải tuân thủ đúng quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay la Bộ Nội vụ), Bộ Giao thông vận tải (nay là bộ xây dựng) và Bộ Công Thương. Thiết bị sau kiểm định đạt yêu cầu phải dán tem và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định.
· Phối hợp thực hiện: Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trực thuộc để sắp xếp lịch kiểm định cuốn chiếu, tránh làm gián đoạn công tác sản xuất và xử lý sự cố lưới điện.
2. Mục tiêu công việc
Mục tiêu chính của gói thầu là thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn (KTAT) định kỳ và bất thường cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và tài sản trong quá trình quản lý, vận hành lưới điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Cụ thể bao gồm các mục tiêu chi tiết sau:
2.1. Đảm bảo tính pháp lý và an toàn vận hành
· Tuân thủ quy định: Xác nhận tình trạng kỹ thuật của thiết bị phù hợp với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành.
· Phòng ngừa rủi ro: Phát hiện sớm các khuyết tật, biến dạng hoặc hư hỏng tiềm ẩn (đặc biệt là các mối hàn thùng nâng, cần cẩu qua phương pháp NDT (kiểm tra không phá hủy)) để loại bỏ nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công trên lưới điện.
2.2. Nội dung và phạm vi dịch vụ chi tiết
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các bước công việc cho từng loại thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Kiểm tra hồ sơ lý lịch: Đối với 08 bộ thiết bị chưa có lý lịch, nhà thầu phải thực hiện đo đạc, lập mới hồ sơ lý lịch thiết bị theo đúng mẫu quy định.
- Kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường: Thực hiện kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật không tải và có tải.
- Sử dụng các phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT: siêu âm, thẩm thấu, từ tính) để kiểm tra các vị trí xung yếu như mặt bích thùng nâng người, đầu cần cẩu ô tô.
- Kiểm tra đặc tính cách điện đối với bệ đỡ Platform thi công Hotline và kiểm tra độ an toàn chống cháy nổ của hệ thống đèn tại các trạm 110kV.
- Phân kỳ thực hiện theo đợt theo Mục 1.3
2.3. Yêu cầu về chất lượng và tiến độ
· Chất lượng dịch vụ: Kết quả kiểm định phải khách quan, chính xác. Trường hợp thiết bị không đạt yêu cầu, nhà thầu phải có kiến nghị cụ thể về phương án sửa chữa hoặc loại bỏ để Chủ đầu tư kịp thời xử lý.
· Tiến độ đáp ứng: Do đặc thù ngành điện thường xuyên phải xử lý sự cố, nhà thầu phải cam kết có mặt tại hiện trường trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu kiểm định đột xuất từ đơn vị sử dụng.
· Phối hợp địa điểm: Nhà thầu phải chủ động phương tiện vận chuyển thiết bị thử tải đến các vị trí lắp đặt (Đội vận tải, các Trạm 110kV và các khu vực ĐT, CP, TY, QY, MC, UB) để thực hiện công việc, hạn chế tối đa việc di chuyển thiết bị của chủ đầu tư.
2.4. Kết quả đầu ra
· Giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho các thiết bị đạt yêu cầu.
· Biên bản kiểm định có chữ ký của các bên liên quan.
· Tem kiểm định dán trực tiếp lên thiết bị.
· 08 bộ lý lịch thiết bị được lập mới hoàn chỉnh.
· Báo cáo tổng hợp tình trạng kỹ thuật hệ thống thiết bị sau khi kết thúc gói thầu.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Tiêu chuẩn và Quy trình kiểm định áp dụng
Toàn bộ dịch vụ kiểm định phải được thực hiện theo đúng các quy trình kỹ thuật an toàn (QTKĐ) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nhà thầu phải đảm bảo áp dụng đúng các quy trình sau cho từng nhóm thiết bị đặc thù của dự toán:
	STT
	Thiết bị
	Quy trình kiểm định (QTKĐ) và Văn bản pháp quy áp dụng

	
	
	

	1
	Kiểm định Pa lăng xích kéo tay, tải trọng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình số 13-2016/BLĐTBXH ban hành tại Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ)

	2
	Kiểm định Palang xích kéo tay, tải trọng từ trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
	

	3
	Kiểm tra Tirfor từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
	Nhà thầu tự lập và trình bày quy trình kiểm tra chi tiết, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4244:2005 và hướng dẫn của nhà sản xuất

	4
	Kiểm tra Tirfor từ trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
	

	5
	Kiểm tra Bệ đỡ cách điện Platform thi công hotline
	Nhà thầu tự lập và trình bày quy trình kiểm tra chi tiết, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4244:2005 và hướng dẫn của nhà sản xuất

	6
	Kiểm định Cần trục ô tô 10 tấn
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo QTKĐ 01-2018/BGTVT kèm theo QCVN 22:2018/BGTVT ban hành tại Thông tư số 27/2019/TT-BCTVT ngày 07/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây Dựng)

	7
	Kiểm định Cần trục ô tô dưới 7,5 tấn
	

	8
	Kiểm định xe nâng người
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo QTKĐ 01-2018/BGTVT kèm theo QCVN 22:2018/BGTVT ban hành tại Thông tư số 27/2019/TT-BCTVT ngày 07/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây Dựng)

	9
	Kiểm định xe nâng hàng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình số 17 - 2016/BLĐTBXH ban hành tại Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ)

	10
	Kiểm định Tời thủ công 1000kG trở lên
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình số 16 - 2016/BLĐTBXH ban hành tại Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

	11
	Kiểm định Tời máy 1000kG trở lên
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình số 15 - 2016/BLĐTBXH ban hành tại Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

	12
	Kiểm tra mối hàn mặt bích của thùng nâng người và tại phần đầu cần cẩu của xe cầu có gắn thùng nâng người bằng các phương pháp không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, từ tính)
	Nhà thầu tự lập và trình bày quy trình kiểm tra chi tiết

	13
	Kiểm tra kỹ thuật an toàn lồng nâng người cho cần trục ô tô bánh lốp
	Nhà thầu tự lập và trình bày quy trình kiểm tra chi tiết, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4244:2005 và hướng dẫn của nhà sản xuất

	14
	Kiểm định Thang máy dưới 10 tầng dừng
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình số 02 - 2021/BLĐTBXH ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	15
	Kiểm định đèn phòng nổ tại các trạm 110kV (E5.16, E5.18, E5.7, E5.26)
	Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo số quy trình số 17-2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thông tư số 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


3.2. Yêu cầu chi tiết về sản phẩm đầu ra
Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cuối cùng đáp ứng các tiêu chí:
· Tính pháp lý: Mỗi thiết bị sau kiểm định phải được cấp 01 Biên bản kiểm định hiện trường và 01 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu (đối với thiết bị đạt).
· Nhãn mác và Tem: Dán tem kiểm định tại vị trí dễ thấy, thể hiện rõ ngày kiểm định và ngày hết hạn. Tem kiểm định phải đảm bảo độ bền cơ học, không bị bong tróc, phai màu thông tin trong điều kiện môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm và có nồng độ hơi muối cao (đặc thù ven biển Quảng Ninh). Thời hạn sử dụng của tem phải tương ứng với thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định.
· Hồ sơ lý lịch: 08 bộ lý lịch thiết bị lập mới phải tuân thủ đúng biểu mẫu của các Thông tư nêu trên, bao gồm đầy đủ bản vẽ sơ lược và các thông số kỹ thuật cơ bản.
· Kết quả kiểm tra không phá hủy (NDT): Riêng với các hạng mục kiểm tra mối hàn thùng nâng và cần cẩu, nhà thầu phải bàn giao báo cáo chi tiết kết quả siêu âm/thẩm thấu, xác nhận tình trạng nứt gãy hoặc rỗ khí (nếu có).
3.3. Yêu cầu về năng lực kỹ thuật và Trang thiết bị
· Trang thiết bị: Nhà thầu phải tự trang bị các thiết bị đo lường, thử tải di động (vật nặng chuẩn) và máy NDT để thực hiện tại các vị trí lưu động (ĐT, CP, TY, QY, MC, UB...). Toàn bộ thiết bị đo phải có giấy chứng nhận hiệu chuẩn còn hiệu lực.
· Nhân sự: Kiểm định viên thực hiện trực tiếp phải có thẻ kiểm định viên phù hợp với loại thiết bị tương ứng và phải tuân thủ quy trình an toàn điện khi làm việc tại các Trạm 110kV (E5.16, E5.18, E5.7, E5.26).
3.4.  Đấu thầu bền vững và Trách nhiệm xã hội
· Môi trường: Ưu tiên sử dụng hóa chất thử nghiệm NDT (dung dịch thẩm thấu) thân thiện môi trường, không gây ăn mòn bề mặt thiết bị.
· Tối ưu nguồn lực: Nhà thầu cần có phương án tổ chức kiểm định cuốn chiếu theo cụm địa điểm (Ví dụ: cụm Miền Tây gồm ĐT-UB-QY) để giảm thiểu khí thải từ phương tiện vận chuyển và rút ngắn thời gian chờ đợi của đơn vị sử dụng.
· Xử lý rác thải: Toàn bộ rác thải phát sinh trong quá trình kiểm định (giẻ lau dầu mỡ, hóa chất tẩy rửa) phải được nhà thầu thu gom và xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
4.1. Giải pháp và phương pháp luận;
4.2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Quy trình kiểm tra tại hiện trường
Công tác kiểm tra được thực hiện ngay sau khi Nhà thầu kết thúc việc kiểm định cho từng thiết bị hoặc nhóm thiết bị tại các đơn vị (Đội vận tải, Trạm 110kV, các Đơn vị ĐT, CP, TY, QY, MC, UB...):
· Kiểm tra trực quan: Đại diện Chủ đầu tư (Phòng An toàn/Đơn vị quản lý thiết bị) kiểm tra việc dán tem kiểm định trên thiết bị. Tem phải đúng mẫu, thông tin rõ ràng, không bị nhăn, rách.
· Kiểm tra vận hành: Sau khi kiểm định, thiết bị phải đảm bảo hoạt động bình thường, không có dấu hiệu hư hại do quá trình thử tải gây ra.
· Xác nhận khối lượng: Hai bên ký Biên bản kiểm định hiện trường ngay sau khi kết thúc công việc tại mỗi điểm. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để xác nhận khối lượng thực hiện.
5.2. Quy trình nghiệm thu hồ sơ (Sản phẩm đầu ra)
Sau khi hoàn thành từng đợt (Đợt 1 và Đợt 2), Nhà thầu nộp sản phẩm về Văn phòng Công ty để thực hiện nghiệm thu hồ sơ:
· Kiểm tra tính hợp pháp: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định phải được ký và đóng dấu bởi đơn vị có chức năng, kiểm định viên phải đúng người đã thực hiện tại hiện trường.
· Đối soát số liệu: Khối lượng thiết bị trên Giấy chứng nhận phải khớp với danh mục dự toán và biên bản hiện trường.
· Kiểm tra chất lượng lý lịch: 08 bộ lý lịch lập mới phải đảm bảo đầy đủ các thông số kỹ thuật theo quy định của các Thông tư (như đã nêu tại Mục 3).
5.3. Trình tự giao nộp sản phẩm và Nghiệm thu tổng thể
· Bước 1 (Giao nộp tạm thời): Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm định tại hiện trường, Nhà thầu gửi bản quét (scan) hoặc bản thảo Giấy chứng nhận để Chủ đầu tư đối soát thông tin mã thiết bị.
· Bước 2 (Bàn giao chính thức): Nhà thầu nộp 02 bộ hồ sơ bản cứng (bao gồm Biên bản, Giấy chứng nhận, báo cáo NDT và Lý lịch thiết bị) theo đúng phân kỳ Đợt 1 và Đợt 2.
· Bước 3 (Ký biên bản nghiệm thu): Sau khi hồ sơ được kiểm tra đạt yêu cầu, hai bên sẽ ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành dịch vụ cho từng đợt. Đây là chứng từ bắt buộc để Nhà thầu xuất hóa đơn và làm thủ tục thanh toán.
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